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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TIN 9 KÌ 2 

 
I. CÂU  HỎI TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Em c  th  thực hiện thao t c nào  au  ây   i v i h nh  nh  ƣ c ch n vào t ang chi u: 
A   h y   i v  tr      h nh  nh   B   h y   i k  h th        h nh  nh  

C   h y   i th  t      h nh  nh   D    t        th o t   tr n   u th   hi n       

Câu 2. C ch mở mẫu b  t í ( lide layout)? 

A. Insert  Slide l yout…   B. Format  New Slide…   

C. Format  Slide l yout…  D. Tools  Slide l yout…  

 Câu 3. C ch mở mẫu bài t  nh chi u (Slide De ign…)? 

A. Insert  Slide Design…  B. Format  Slide Design…   

C. View Slide Design…   D. Tools  Slide Design…  

Câu 4.  C c bƣ c tạo bài t  nh chi u ? 

A  Chuẩn b  nội dung  ho bài  hiếu, Chọn màu hoặ  h nh  nh n n  ho tr ng  hiếu  

B. Nhập và   nh dạng nội dung văn b n, h m     h nh  nh minh họ   

 C    ạo hi u  ng  huyển  ộng, r nh  hiếu kiểm tr ,  hỉnh sử  và l u bài tr nh  hiếu  

D   C   ), b) và  ) 

Câu  5. C ch tạo màu nền cho nhiều t ang chi u? 

A  Chọn tr ng  hiếuChọn Form t / B  kgroundNh y nút    và  họn màu  Nh y nút Apply to 

All tr n hộp thoại  

B  Chọn tr ng  hiếuChọn Form t / B  kgroundNh y nút    và  họn màu  Nh y nút Apply tr n 

hộp thoại  

C  Chọn tr ng  hiếu Chọn Format / Background Nh y nút Apply tr n hộp thoại  

D  Chọn tr ng  hiếuChọn Form t / B  kground Nh y nút Apply to All tr n hộp thoại  

Câu 6. Em c  th  ch n h nh  nh vào t ang chi u b ng c ch nào? 

A. Insert  Text box    B. Format Font 

C.Insert  Picture from file…   D. Edit  Select All. 

Câu 7. Tại phần mềm Beneton Movie GIF, mu n ch n  nh làm  nh  ộng ta nh y nút: 

   A. Add Picture       B. Add Frame(s)              C. Insert Picture       D. Insert Frame(s) 

Câu 8. C c bƣ c tạo hiệu ứng  ộng tùy bi n cho   i tƣ ng: 

A  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion Schemes… Nh y  họn hi u  ng th  h h p 

B  Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion Schemes… Nh y  họn hi u  ng 

th  h h p  

C. Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Animation Schemes… 

D  Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion Schemes…  

Câu 9. Ta gọi một c ch ngắn gọn c c nội dung t ên c c t ang chi u là:  

  A  Văn b n                B  H nh  nh, phim         C  Âm th nh         D  Đối t  ng 

Câu 10.  C ch  ao chép nhiều t ang chi u ? 

A  Nh y vào nút  opy rồi nh y  huột vào nơi  ần s o  hép                         B   Nh y vào nút P ste        

C  Chọn tr ng  hiếu  ầu ti n, giữ ph m Ctrl và  họn     tr ng  hiếu tiếp theo              D. B và C 

Câu 11. Nội dung t ên c c t ang chi u c  th  là c c dạng nào? 

A  Văn b n, h nh  nh, biểu  ồ       B  văn b n, h nh  nh, âm th nh  

C  Âm th nh,  ọ n phim      D     A và C 

Câu 12. Đ  t  nh diễn một Slide t ong Powe Point, ta bấm: 
A Ph m F5    B Ph m F3    C Ph m F1    D Ph m F10 

Câu 13. Khi  ang làm việc v i Powe Point, mu n t  nh diễn tài liệu  ƣ c  oạn th o, ta thực  
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hiện: 

   A. File - View Show    B. Window - View Show  

 

 

   C. Slide Show - View Show   D. Tools - View Show  

Câu 14. Thao t c cu i cùng của  ao chép toàn bộ t ang chi u là g ? 

   A. Nh y nút P ste tr n th nh  ông  ụ C  Nh y nút Copy tr n th nh  ông  ụ 

   B. Nh y nút Cut tr n th nh  ông  ụ D  Nh y b ng  họn Edit Copy 

Câu 15. Khi  ang làm việc v i Powe Point,    ch n thêm một Slide m i, ta thực hiện: 

  A. Edit - New Slide     B.File - New Slide        C. Slide Show - New Slide     D.Insert - New Slide  

Câu 16.  V i phần mềm Beneton Movie GIF, ta c  th  thực hiện c c thao t c lên một khung h nh 

nhƣ  au: 

         A  Chọn hoặ  xo        B  S o  hép hoặ  di  huyển      C. Chỉnh sử  khung h nh     D. C  A, B và C 

Câu 18. T ong phần mềm Beneton Movie GIF,    ch n một  nh m i vào t ƣ c một khung h nh  ã 

chọn, ta dùng lệnh: 

    A. Add Frame (s)     B. Insert frame (s) from a file 

    C. Add blank Frame (s)    D. Insert blank frame (s) 

Câu 19. C c bƣ c tạo bài t  nh chi u ? 

  A  Chuẩn b  nội dung  ho bài  hiếu, Chọn màu hoặ  h nh  nh n n  ho tr ng  hiếu  

  B  Nhập và   nh dạng nội dung văn b n, h m     h nh  nh minh họ   

   C    ạo hi u  ng  huyển  ộng, r nh  hiếu kiểm tr ,  hỉnh sử  và l u bài tr nh  hiếu  

   D  C  A), B) và C) 

Câu 20. Phần mềm t  nh chi u dùng    làm g ? 

A. Dùng  ể tạo     bài tr nh  hiếu         B  Dùng  ể tạo     h nh vẽ  

C  Dùng  ể soạn th o     tr ng văn b n        D  Dùng  ể tạo     tr ng t nh và th   hi n     t nh to n 

Câu 21.  Đ  dùng màu nền cho toàn bộ t ang chi u th  nh y vào nút lệnh nào  au  ây? 

     A. Apply       B. Apply to All             C. Apply to Selected                D. Apply to all Slide 

Câu 22. Khi mu n tạo màu nền cho t ang chi u một c ch nhanh nhất, em c  th  lựa chọn những 

phƣơng  n nào dƣ i? 
     A  Một mẫu  ó sẵn          B  Một t p h nh  nh           C  Chèn một màu n n b t k       D    t      u s i  

Câu 23. Áp dụng mẫu bài t  nh chi u c  l i ích g ? 

A  Màu n n và h nh  nh tr n tr ng  hiếu, phông  hữ và màu  hữ      thiết kế sẵn một    h hài hò   

B   iết ki m      thời gi n và  ông s    

C  C  A và B   u  úng     D  C  A và B   u s i     

Câu 24.  S n phẩm nào t ong    c c   n phẩm dƣ i  ây ( ƣ c tạo b ng m y tính và phần mềm 

m y tính) là   n phẩm  a phƣơng tiện. 

A  Bài thơ      soạn th o bằng Word  B  Bài tr nh  hiếu  ó h nh  nh minh hoạ  

C  Một    khú       ghi âm và l u trong m y t nh  

D  B ng  iểm l p em      tạo bằng  h ơng tr nh b ng t nh  

Câu 25. Hãy chọn ph t bi u  ai về ƣu  i m của  nh  ộng là: 

 A   hu hút s   hú ý     ng ời xem   B  Khó thiết kế  

C  Giúp mô t  những  huyển  ộng khó diễn  ạt bằng lời và truy n  ạt thông tin hi u qu   

D  Phù h p  ể qu ng   o tr n Internet  

Câu 26. Câu nào  ai t ong c c câu  au dƣ i  ây? 

A   r n     tr ng  hiếu, ngoài     khung văn b n  ã  ó sẵn  ần t  vẫn  ó thể th m     khung văn b n 

kh    

B  Chỉ  ó phần m m tr nh  hiếu PowerPoint m i  ó  ông  ụ  ể th m     khung văn b n vào     tr ng 

 hiếu  

C   rong phần m m tr nh  hiếu PowerPoint, nếu muốn th m khung văn b n t  dùng  ông  ụ  extBox  

 D  Ngoài  extBox không  òn  ông  ụ nào kh    ể vẽ h nh  

 Câu 27.  Câu nào  úng t ong c c câu  au  ây? 
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 A  Nội dung qu n trọng nh t tr n     tr ng  hiếu là thông tin dạng văn b n  

B  Khi khởi  ộng phần m m tr nh  hi u, r t nhi u tr ng  hiếu m i      tạo và hiển th   

 

 

C  C   th o t   soạn th o nội dung trong khung văn b n tr n tr ng  hiếu t ơng t  nh  trong  h ơng tr nh 

soạn th o văn b n  

D  S u khi soạn th o nội dung tr n tr ng  hiếu t  không thể  hỉnh sử , s o  hép và gõ  hữ  ó d u     

tiếng vi t nh  trong  h ơng tr nh soạn th o văn b n  

Câu 28 Thao t c cu i cùng của  ao chép toàn bộ t ang chi u là g ? 

A. Nh y nút P ste tr n th nh  ông  ụ  C  Nh y nút Copy tr n th nh  ông  ụ 

B. Nh y nút Cut tr n th nh  ông  ụ  D  Nh y b ng  họn Edit Copy 

Câu 29. Đ  t  nh chi u t ang hiện hành (T ang  ang xem): ta nhấn tổ h p phím nào? 

   A. Shift + F5.              B. Alt + F5.                 C. Ctrl+ F5        D. Space + F5 

Câu 30. Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu? 

   A. 2     B. 3   C. 4    D  Không gi i hạn 

Câu 31.Lưu bài trình chiếu: 

   A. File  Save      B. View  Save  C. Format  Save           D. Tools  Save 

Câu 32: Tệp  nh  ộng  ƣ c tạo bởi phần mềm Beneton Movie Gif c  phần mở  ộng là g ?. 

A. .bmgif B. .gif C. .flash D. .gifflash 

Câu 33. Em c  th  ch n h nh  nh vào t ang chi u b ng c ch nào? 

A. Insert  Text box    B. Format Font     C. Insert  Picture from file…    D. Edit  Select All. 

Câu 34. C c bƣ c tạo hiệu ứng  ộng tùy bi n cho   i tƣ ng: 

A. Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion S hemes… Nh y  họn hi u  ng th  h h p 

B. Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion S hemes… Nh y  họn hi u 

 ng th  h h p  

C. Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion S hemes… 

D. Chọn     tr ng  hiếu  Mở b ng  họn Slide Show  họn Anim tion S hemes…  

II. CÂU  HỎI TỰ LUẬN. 

BÀI THỰC HÀNH 6: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM 
- Khởi động PowerPoint, chọn lệnh Start  All Programs  Microsoft PowerPoint 
- Để chèn thêm trang chiếu mới, ta chọn lệnh: Insert  New Slide. 
- Để hiển thị và áp dụng các mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu, chọn lệnh: Format  Slide Layout. 
- Để chọn đồng thời nhiều trang chiếu không liền nhau: Nhấn giữ phím Ctrl và chọn từng biểu tượng 

của chúng. 
- Để chuyển đổi chế độ sắp xếp các trang chiếu ta chọn lệnh Silde Sorter View ở góc dưới. 
- Các tệp trình chiếu do PowerPoint tạo ra có phần mở rộng là PPT. 

BÀI 10: MÀU SẮC TRÊN TRANG CHIẾU 
1. Màu nền trang chiếu 
- Các bước tạo màu nền cho 1 trang chiếu: 
o Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide). 
o Chọn lệnh Format  Background. 
o Nháy mũi tên  và chọn màu thích hợp. 
o Nháy nút Apply trên hộp thoại. 
- Lưu ý: Nháy nút Apply to All trong bước 4 ở trên, màu sắc sẽ áp dụng cho toàn bộ bài chiếu. 
2. Sử dụng mẫu bài trình chiếu 

- Để các mẫu bài trình chiếu xuất hiện ở ngăn bên phải cửa sổ nháy nút  trên thanh 
công cụ 

- Để áp dụng mẫu trình chiếu có sẵn cho một hay nhiều trang chiếu, chọn trang chiếu đó và thực 
hiện các bước sau đây: 

o Nháy nút mũi tên  bên phải mẫu 
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o Nháy Apply to Selected Slide để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã chọn hoặc Apply to All Slide 
để áp dụng cho mọi trang chiếu 

 
3. Các bước tạo bài trình chiếu 
- Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu (quan trọng nhất) 
- Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu. 
- Nhập và định dạng nội dung văn bản 
- Thêm các hình ảnh minh họa 
- Tạo các hiệu ứng động 
- Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu 
BÀI 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU 
1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu 
- Để chèn hình ảnh vào trang chiếu ta thực hiện các thao tác sau đây: 
o Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. 
o Chọn lệnh Insert  Picture  From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. 
o Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in. 
o Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert. 
- Có thể chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu để minh họa hoặc giải 

thích nội dung. 
BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG 
1. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng 
- Để chọn hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng ta thực hiện các thao tác sau: 
o Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn 
o Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes… 
o Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ 
- Để chọn hiệu ứng động cho từng đối tượng ta thực hiện như sau: 
o Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng 
o Mở bảng chọn Slide Show và chọn Custom Animation… 
o Click chuột vào Add Effect trong ngăn bên phải cửa sổ. 
2. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu 
- Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh: 
o Các lỗi chính tả; 
o Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ; 
o Quá nhiều nội dung văn trên một trang chiếu 
o Màu nền và màu chữ khó phân biệt 
BÀI 13: THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN 
1. Lấy ví dụ về  a phƣơng tiện khi  ử dụng m y tính? 

* C   s n phẩm    ph ơng ti n      tạo bằng m y t nh  ó thể là phần m m, t p hoặ  h  thống     

phần m m và thiết b , v  dụ nh :  

-  r ng web v i nhi u dạng thông tin nh   hữ, tr nh  nh, b n  ồ, âm th nh,  nh  ộng,  oạn phim 

(video clip),...  

- Bài tr nh  hiếu  

-  ừ  iển b  h kho     ph ơng ti n 

- Đoạn phim qu ng   o  

       - Phần m m trò  hơi 

2. Ƣu  i m của  a phƣơng tiện. 

- Đ  ph ơng ti n thể hi n thông tin tốt hơn 

- Đ  ph ơng ti n thu hút s   hú ý hơn 

-  h  h h p v i vi   sử dụng m y t nh 

- R t phù h p cho vi c gi i tr  và dạy-học.   
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BÀI 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG 
     

 * Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF: 

1. Khởi  ộng phần mềm: Nh y  úp chuột lên bi u tƣ ng  t ên màn h nh nền. 

2. C c bƣ c tạo  nh  ộng:  

B1  Nh y  huột l n nút New proje t  tr n th nh  ông  ụ   

B2  Nh y  huột l n nút Add Fr me(s)  tr n th nh  ông  ụ  

B3  Chọn tập tin  nh (tĩnh hoặ   ộng) từ  ử  s   họn t p  

B4  Nh y nút Open  ể     t p  nh  ã  họn vào  nh  ộng  

B5  Lặp lại     b    từ 2  ến 4  ể         t p  nh kh   vào  nh  ộng  

B6. Nh y nút S ve   ể l u kết qu   

 

 

 

 


